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	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	I
	Phạm vi cung cấp, đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn của hàng hóa, thời gian thực hiện gói thầu

	1
	Tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu
	Tất cả các mục hàng hóa có đề xuất đầy đủ: ký mã hiệu (theo quy định của nhà sản xuất), nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất), tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ.
	Đạt

	
	
	Có 01 loại hàng hóa hoàn toàn không nêu: ký mã hiệu (theo quy định của nhà sản xuất), hoặc nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất), tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ.
	Không đạt

	2
	Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
	Tất cả hàng hóa có đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu tại chương V. Tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Đạt

	
	
	Có 01 loại hàng hóa có đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu tại chương V. Tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Không đạt

	3
	Hàng hóa dự thầu đáp ứng theo quy định tại CDNT 10.8 Chương II của HSMT
	Đáp ứng theo quy định tại CDNT 10.8 Chương II của HSMT này
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng theo quy định tại CDNT 10.8 Chương II của HSMT này
	Không đạt

	II
	Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa

	1
	Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa 	
	Có cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) đối với hàng nhập khẩu và tài liệu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ đối với hàng sản xuất trong nước khi bàn giao hàng hóa (Trừ vật tư phụ kiện, hàng hóa gia công, hàng hóa có giá trị thấp, nhỏ lẻ).
	Đạt

	
	
	Không có cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) đối với hàng nhập khẩu và tài liệu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ đối với hàng sản xuất trong nước khi bàn giao hàng hóa (Trừ vật tư phụ kiện, hàng hóa gia công, hàng hóa có giá trị thấp, nhỏ lẻ).
	Không đạt

	III
	Tiến độ cung cấp, lắp đặt hàng hóa

	1
	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Có Bảng biểu tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp, thuyết minh chi tiết kế hoạch cung cấp các địa điểm, có thời gian thực hiện ≤15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Đạt

	
	
	Không có Bảng biểu tiến độ cung cấp hàng hóa, không có thuyết minh chi tiết kế hoạch cung cấp các địa điểm; có thời gian thực hiện > 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Không đạt

	IV
	Bảo hành, bảo trì

	1
	Thời gian bảo hành, bảo trì
	Nhà thầu có văn bản cam kết như sau:
- Đối với sản phẩm bảo hành 24 tháng theo quy định bảo hành của nhà sản xuất thời gian bảo hành kể từ ngày nghiệm thu bàn giao. 
+ Định kỳ 12 tháng 1 lần nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị đã trang cấp và có biên bản xác nhận của đơn vị sử dụng (Trừ các sản phẩm, thiết bị, hàng hoá có khấu hao theo quy định).
- Đối với sản phẩm bảo hành 12 tháng theo quy định bảo hành của nhà sản xuất thời gian bảo hành kể từ ngày nghiệm thu bàn giao. 
+ Định kỳ 06 tháng 1 lần nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị đã trang cấp và có biên bản xác nhận của đơn vị sử dụng (Trừ các sản phẩm, thiết bị, hàng hoá có khấu hao theo quy định).
-Cam kết phương thức bảo hành, bảo trì: Khi có yêu cầu về bảo hành, bảo trì, Nhà thầu phải cử chuyên gia không chậm quá 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành, bảo trì thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả theo đúng quy định trong bảo lãnh bảo hành.
	

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	2
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì
	Nhà thầu có cam kết thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế, khắc phục hư hỏng, sai sót trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản, trong đó nêu rõ các nội dung sau:
- Cam kết bảo hành bảo trì tại địa điểm cung cấp lắp đặt.
- Cam kết cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế phù hợp với hàng hóa của gói thầu này trong thời gian tối thiểu 03 năm.
· Liệt kê các dạng hư hỏng sẽ được bảo hành, các dạng hư hỏng không được bảo hành.
- Phương thức liên hệ nhà thầu khi hàng hóa gặp hư hỏng (Bằng văn bản, email, điện thoại...)
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	V
	Uy tín của nhà thầu

	1
	Uy tín về việc kê khai số liệu tài chính	
	- Trường hợp nhà thầu “Tự kê khai” số liệu thuế yêu cầu nhà thầu cung cấp một trong các tài liệu sau đây tương ứng theo từng năm:
+ Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử;
+ Thông báo về việc chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử;
+ Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;
+ Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
+ Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của năm tài chính gần nhất;
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong thời gian từ năm 2022 tính đến thời điểm đóng thầu
	- Nhà thầu không thuộc danh sách các nhà thầu vi phạm đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về Tiến độ thực hiện hợp đồng
- Nhà thầu không thuộc danh sách các nhà thầu vi phạm đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về Chất lượng hàng hóa, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan
- Nhà thầu không thuộc danh sách các nhà thầu vi phạm đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	
	Kết luận
	Các tiêu chí từ I đến V được xác định là Đạt
	Đạt

	
	
	Không đạt một trong các tiêu chí đánh giá trên
	Không đạt



